DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH LÊN DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn  số  298 /TB-SKH ngày  29  tháng  6  năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	Trình tự thực hiện; Thời gian giải quyết
	Phí, lệ phí
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	1. 
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân;

- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp và của người được ủy quyền nộp hồ sơ;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (TTHCC) hoặc qua dịch vụ công trực tuyết https://dangkykinhdoanh.gov.vn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ TTHCC: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, TTHCC trao giấy biên nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho TTHCC

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển sang cho TTHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
	- Miễn lệ phí đăng ký thành lập lần đầu;

- Miễn phí đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh

	2. 
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;
- Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 (có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật);

- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật và của chủ sở hữu công ty một thành viên là cá nhân và của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (TTHCC) hoặc qua dịch vụ công trực tuyết https://dangkykinhdoanh.gov.vn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ TTHCC: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, TTHCC trao giấy biên nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho TTHCC

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển sang cho TTHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
	- Miễn lệ phí đăng ký thành lập lần đầu;

- Miễn phí đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh

	3. 
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;
- Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 (có đầy đủ chữ ký của các thành viên);

- Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký của từng thành viên);

- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của các thành viên và của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (TTHCC) hoặc qua dịch vụ công trực tuyết https://dangkykinhdoanh.gov.vn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ TTHCC: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, TTHCC trao giấy biên nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho TTHCC

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển sang cho TTHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
	- Miễn lệ phí đăng ký thành lập lần đầu;

- Miễn phí đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh

	4. 
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
- Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 (có đầy đủ chữ ký của các cổ đông);

- Danh sách cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của từng cổ đông là cá nhân);

- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của các cổ đông và của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (TTHCC) hoặc qua dịch vụ công trực tuyết https://dangkykinhdoanh.gov.vn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ TTHCC: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, TTHCC trao giấy biên nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho TTHCC

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển sang cho TTHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
	- Miễn lệ phí đăng ký thành lập lần đầu;

- Miễn phí đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh

	5. 
	Đăng ký thành lập công ty hợp doanh
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh;

- Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);

- Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký của thành viên là cá nhân)

- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân tham gia thành lập và của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (TTHCC) hoặc qua dịch vụ công trực tuyết https://dangkykinhdoanh.gov.vn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ TTHCC: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, TTHCC trao giấy biên nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định thì thực hiện Bước 3.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho TTHCC

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chuyển sang cho TTHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
	- Miễn lệ phí đăng ký thành lập lần đầu;

- Miễn phí đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh
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